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Năm học 2018 – 2019
A. MÔN TOÁN
1. Số và phép tính
- Cộng , trừ, nhân, chia số tự nhiên, phân số, số thập phân.

2. Đại  lượng và đo đại lượng

- Mối quan hệ giữa các đơn vị đo: độ dài; khối lượng; thời gian. 

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia số đo thời gian.

3. Hình học

- Diện tích hình tam giác, hình thang, chu vi, diện tích hình tròn.

- Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương
4. Giải toán có lời văn
- Dạng toán “trung bình cộng”
- Dạng toán “tổng-hiệu”; “tổng-tỉ”; “hiệu-tỉ”; “tỉ số phần trăm”; 
- Dạng toán “chuyển động đều”
- Các bài toán có nội dung hình học.

 B. MÔN TIẾNG VIỆT
1. Tập đọc 

-  Đọc các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 34.
2. Luyện từ và câu 

2.1. Từ ngữ
- Ôn tập từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm đã học.
- Giải nghĩa từ, xác định từ loại, loại từ.

- Nghĩa của từ: từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
2.2. Câu

- Phân biệt câu đơn và câu ghép, các câu chia theo mục đích nói.

- Cách nối các vế câu trong câu ghép: Nối trực tiếp, nối bằng quan hệ từ và bằng cặp từ hô ứng.

- Các phép liên kết câu: Phép nối, phép lặp, phép thế.

- Điền thêm vế câu, chữa câu, đặt câu theo yêu cầu.
2.3. Dấu câu

- Tác dụng và cách sử dụng các dấu câu.
3. Chính tả
- Luyện viết một đoạn văn hoặc một đoạn thơ khoảng từ 80-100 chữ trong khoảng 15-20 phút sao cho chữ viết đều đẹp và không sai lỗi chính tả.
4. Tập làm văn

- Ôn tập văn tả người và tả cảnh.

C. MÔN KHOA HỌC
	STT
	Tên  bài

	1. 
	Hỗn hợp 

	2. 
	Dung dịch

	3. 
	Sự biến đổi hoá học

	4. 
	Năng lượng Mặt trời

	5. 
	Sử dụng năng lượng chất đốt

	6. 
	Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

	7. 
	Sử dụng năng lượng điện

	8. 
	Cơ quan sinh sản của thưc vật có hoa

	9. 
	Sự sinh sản của thực vật có hoa

	10. 
	Sự sinh sản của động vật


D. MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
MÔN LỊCH SỬ
	STT
	Tên  bài

	1. 
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

	2. 
	Đường Trường Sơn

	3. 
	Sấm sét đêm giao thừa

	4. 
	Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

	5. 
	Lễ kí Hiệp định Pa –ri

	6. 
	Tiến vào Dinh Độc Lập

	7. 
	Hoàn thành thống nhất đất nước

	8. 
	Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình


MÔN ĐỊA Lí
	STT
	Tên  bài

	1. 
	Châu Á

	2. 
	Các nước láng giềng của Việt Nam

	3. 
	Châu Âu

	4. 
	Châu Mĩ

	5. 
	Châu Phi

	6. 
	Châu Đại Dương và châu Nam Cực

	7. 
	Các đại dương trên thế giới
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